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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 219841 Huỳnh Thúy Ái 30/10/2003 Cà Mau DH21NNA05

2 219636 Nguyễn Thị Mỹ Ái 10/03/2003 Cần Thơ DH21NNA05

3 219505 Lê Thị Kim Anh 13/02/2003 Cần Thơ DH21NNA05

4 219464 Võ Thị Lan Anh 18/06/2003 Cà Mau DH21NNA05

5 219660 Nguyễn Xuân Đào 04/01/2003 Tiền Giang DH21NNA05

6 219771 Lê Tiến Đạt 02/02/2003 Bến Tre DH21NNA05

7 219970 Lê Thị Ngọc Diễm 17/04/2003 Cần Thơ DH21NNA05

8 219730 Phan Thùy Dương 24/11/2003 Cần Thơ DH21NNA05

9 219528 Lâm Huỳnh Anh Duy 27/07/2003 Cần Thơ DH21NNA05

10 219543 Mai Thanh Giàu 28/07/2003 Vĩnh Long DH21NNA05

11 219512 Nguyễn Ngọc Hà 25/12/2003 Trà Vinh DH21NNA05

12 219506 Trần Ngọc Hân 16/04/2003 Kiên Giang DH21NNA05

13 219469 Nguyễn Trung Hậu 26/04/2003 Cà Mau DH21NNA05

14 219949 Nguyễn Ngọc Hiền 12/12/2003 Sóc Trăng DH21NNA05

15 219809 Huỳnh Nguyễn Trọng Hiếu 26/02/2003 Cần Thơ DH21NNA05

16 219867 Đặng Gia Huy 12/11/2003 Cần Thơ DH21NNA05

17 219686 Đỗ Như Huỳnh 20/12/2002 Cà Mau DH21NNA05

18 219625 Huỳnh Ber Lin 14/05/2003 Sóc Trăng DH21NNA05

19 219824 Nguyễn Nhật Linh 12/06/2003 Cần Thơ DH21NNA05

20 219641 Trịnh Gia Linh 29/03/2003 Bạc Liêu DH21NNA05

21 219811 Trịnh Thảo Linh 25/09/2003 Cà Mau DH21NNA05

22 219644 Phạm Văn Lợi 28/01/2003 Cần Thơ DH21NNA05

23 219838 Hồ Gia Lực 21/01/2003 Kiên Giang DH21NNA05

24 219741 Trần Thị Cẩm Ly 14/06/2003 Cần Thơ DH21NNA05

25 219571 Đào Đình Trúc Mai 06/12/2003 Sóc Trăng DH21NNA05

26 219860 Trần Ngọc Mến 22/08/2003 Cần Thơ DH21NNA05

27 219825 Cao Huỳnh My 02/10/2002 Cà Mau DH21NNA05

28 219812 Phan Thị Hồng Ngọc 24/06/2003 Tiền Giang DH21NNA05

29 219816 Trần Lê Bảo Ngọc 08/11/2003 Cần Thơ DH21NNA05

30 219609 Nguyễn Huỳnh Tuyết Nhi 14/07/2003 Hậu Giang DH21NNA05

31 219896 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 11/10/2003 Vĩnh Long DH21NNA05

32 219745 Phạm Huỳnh Phát 26/03/2003 Kiên Giang DH21NNA05

33 219495 Bùi Ngọc Quý 29/06/2003 Cần Thơ DH21NNA05
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34 219963 Huỳnh Diểm Quỳnh 30/09/2003 Cà Mau DH21NNA05

35 219670 Lê Thị Xuân Quỳnh 16/09/2003 An Giang DH21NNA05

36 219866 Phạm Dương Yến Quỳnh 28/10/2003 Bạc Liêu DH21NNA05

37 219795 Nguyễn Ngọc Thắm 04/10/2003 Cần Thơ DH21NNA05

38 219603 Trương Thị Thanh Thảo 25/11/2003 Kiên Giang DH21NNA05

39 219930 Trần Huy Thịnh 11/04/2003 Hậu Giang DH21NNA05

40 219553 Nguyễn Đặng Ngọc Trâm 07/08/2003 Bạc Liêu DH21NNA05

41 219626 Huỳnh Nguyễn Ngọc Trân 28/12/2003 Vĩnh Long DH21NNA05

42 219914 Nguyễn Huyền Trân 08/08/2003 Cà Mau DH21NNA05

43 219569 Trần Thị Hồng Trân 11/10/2003 Cần Thơ DH21NNA05

44 219870 Lưu Thảo Vi 14/09/2003 Kiên Giang DH21NNA05

45 219645 Trần Long Vũ 13/12/2003 Kiên Giang DH21NNA05

46 219508 Lê Ngọc Như Ý 13/05/2003 Cần Thơ DH21NNA05


